KẾT QUẢ KIỂM DÒ ĐIỂM TRÊN PHẦN MỀM 30.5.15
KHÓA 2013CĐ   Học kỳ 1/2013-2014 
1) 13CĐ-Đ: 
· DS phần mềm: Đ1: 58, Đ2: 57, Đ3: 49, Đ4: 03 

(Tổng 167SV) → Thiếu 27SV
· DS bảng điểm: Đ1: 50, Đ2: 49, Đ3: 48 


và 47 TNH (Tổng 194SV)
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm: 

Không có điểm
2) 13CĐ-ĐT 
· DS phần mềm: ĐT1: 67, ĐT2: 64, ĐT3: 7, ĐT4: 8 
(Tổng 146SV) → Thiếu 33SV
· DS bảng điểm: ĐT1: 62, ĐT2: 60 



và 57 TNH (Tổng 179SV)
13CĐ-ĐT1:

· Học phần dư: Anh văn 1, Những NLCB của CNMLN 1, An toàn và môi trường CN, Hình họa-Vẽ kỹ thuật

· Học phần thiếu: Mạng Cung cấp điện, Nhập môn tin học, Đo lường và mạch điện

· Điểm: 

Chưa dò
13CĐ-ĐT2:

· Tên học phần, số tín chỉ:
OK
· Điểm: 
 Thiếu điểm 02SV: Nguyễn Văn Dũng và Lê Sĩ Dũng
3) 13CĐ-NL
· DS phần mềm:
NL1: 30, NL2: 32 (tổng 62) → Thiếu 09SV
· DS bảng điểm: 
NL1: 28, NL2: 28 và 15 TNH (Tổng 71SV)
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm: 


OK

4) 13CĐ-CK:

· DS phần mềm: CK1: 51, CK2: 49, CK3: 52, CK4: 51, CK5: 51, CK6: 04 (13CĐ-CK6: Dư SV: Nguyễn Văn Huy) (tổng 257SV) → Thiếu 24SV 
· DS bảng điểm: CK1: 45, CK2: 47, CK3: 43, CK4: 43, CK5: 44 (222SV đang học và 59 SV TNH) (Tổng 281SV)

· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm: 

OK

5) 13CĐ-Ô:

· DS phần mềm: Ô1: 51, Ô2: 56, Ô3: 65, Ô4: 52, Ô5: 12 (Tổng 236SV) → Thiếu 44SV
· DS bảng điểm: Ô1: 44, Ô2: 44, Ô3: 44, Ô4: 51 (183SV đang học và 97SV TNH) (Tổng 280SV)
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm: 

OK

6) Lớp 13CĐ-M: 

· DS phần mềm: 61SV → Thiếu 04SV
· DS bảng điểm: 57 đang học và 08 TNH (Tổng 65SV)

· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK

7) Lớp 13CĐ-TP1,2: 

· DS phần mềm: TP1: 45, TP2: 46, TP3: 03   (TP2 dư 1SV: Lê Uyên Trinh)  (tổng 93SV) → Thiếu 29SV
· DS bảng điểm: TP1: 40, TP2: 33 (73SV đang học)  và   49SV TNH (tổng 122SV)

· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK
8) Lớp 13CĐ-TM1,2: 

· DS phần mềm: TM1: 42, TM2: 42 (tổng 84SV) → Thiếu 19SV
· DS bảng điểm: TM1: 38, TM2: 38 đang học và  27SV TNH (Tổng 103SV)

· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK
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KẾT QUẢ KIỂM DÒ ĐIỂM TRÊN PHẦN MỀM

KHÓA 2013CĐ   Học kỳ 2/2013-2014
· Trạng thái: Click chọn Đang học nhưng những SV bị TNH vẫn hiển thị, có phải Đang học tại thời điểm của HK đang chọn?
· Thứ tự danh sách giữa bảng điểm và phần mềm: Lệch, không theo thứ tự

1) Ba lớp 13CĐ-Đ1,2,3: 

· DS phần mềm: 
Đ1: 58, Đ2: 57, Đ3: 49 (Tổng 164SV) → Thiếu 01SV
· DS bảng điểm:
Đ1: 50, Đ2: 49, Đ3: 48 và 18 TNH (Tổng 165SV)

· Tên học phần, số tín chỉ:
Dư học phần: Môi trường và con người

· Điểm:

Không có điểm
2) 13CĐ-ĐT

· DS phần mềm: 
ĐT1: 67, ĐT2: 64, ĐT3: 7, ĐT4: 8 
(Tổng 146SV)

· DS bảng điểm:
ĐT1: 62, ĐT2: 60 



và 25 TNH (Tổng 147SV)
→ Danh sách (thiếu mà dư) : Những SV đang học-không có tên, những SV nghỉ học-có tên
Lớp 13CĐ-ĐT1:

· Dư học phần: Cơ học lưu chất, Cơ ứng dụng, Môi trường và con người, Nhập môn tin học, Anh văn 2, Những NLCB của CNMLN 2

· Thiếu học phần: Điện tử cơ bản, An toàn điện, Thực tập Đo lường và Mạch điện
· Điểm hiện có:
chưa kiểm
Lớp 13CĐ-ĐT2:

· Dư học phần: Môi trường và con người

· Không có điểm của 02 SV: Nguyễn Văn Dũng và Lê Sĩ Dũng

3) Hai lớp 13CĐ-NL1, 2: 
· DS phần mềm: NL1: 30, NL2: 32 (tổng 62) → Thiếu 05SV
· DS bảng điểm: NL1: 28, NL2: 28 (56SV đang học và 11SV TNH)

· Tên học phần, số tín chỉ:
Dư học phần: Môi trường và con người
· Điểm: 

OK

4) Lớp 13CĐ-CK1, 2, 3, 4, 5, 6
· DS phần mềm: CK1: 51, CK2: 49, CK3: 52, CK4: 51, CK5: 51, CK6: 04 (13CĐ-CK6: Dư SV: Nguyễn Văn Huy) (tổng 257SV) → Thiếu 05SV
· DS bảng điểm: CK1: 45, CK2: 47, CK3: 43, CK4: 43, CK5: 44 (222SV đang học và 40 SV TNH) (Tổng 262SV) 

· Tên học phần, số tín chỉ:
Dư học phần: Môi trường và con người
· Điểm:

OK
5) Lớp 13CĐ-Ô1, 2, 3, 4, 5

· DS phần mềm: Ô1: 51, Ô2: 56, Ô3: 65, Ô4: 52, Ô5: 12 (Tổng 236SV) → Thiếu 07SV
· DS bảng điểm: Ô1: 44, Ô2: 44, Ô3: 44, Ô4: 51 

(183SV đang học và 60SV TNH) (Tổng 243SV)
· Tên học phần, số tín chỉ:
Dư học phần: Môi trường và con người 

· Điểm:

OK

6) Lớp 13CĐ-M: OK
7) Lớp 13CĐ-TP1,2: 

· DS phần mềm: TP1: 45, TP2: 46   (TP2 dư 1SV: Lê Uyên Trinh)  (tổng 90SV) → Thiếu 13SV: Nguyễn Lưu Hoàng Khang, Ngô Hữu Nghĩa, Phạm Kim Nhật, Nguyễn Trần Phú Thiên, Nguyễn Anh Tuấn, Võ Tiến Diễn, Lâm Đạo Đại Dương, Đỗ Hoàng Trúc Ly, Bùi Tá Tiến, Bùi Ngọc Anh Tuấn, Lê Bình, Ngô Văn Lầu, Lâm Nhật Phát
· DS bảng điểm: TP1: 40, TP2: 33 (73SV đang học)  và   30SV TNH (tổng 103SV) 
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK

8) Lớp 13CĐ-TM1,2: 

· DS phần mềm: TM1: 42, TM2: 42 (tổng 84SV) → Dư 02SV lớp TM1: Trần Thành Cương và Trương Văn Hậu
· DS bảng điểm: TM1: 38, TM2: 38 đang học và  06SV TNH (Tổng 82SV)
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK
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KẾT QUẢ KIỂM DÒ ĐIỂM TRÊN PHẦN MỀM

KHÓA 2013CĐ   Học kỳ 1/2014-2015
· Thứ tự danh sách SV và học phần giữa bảng điểm và phần mềm: Lệch, không theo thứ tự

1) Lớp 13CĐ-Đ
· DS phần mềm: 
Đ1: 50, Đ2: 49, Đ3: 48  (đang học)
(Đ1: BL: 03, Thôi học: 05;       Đ2: TH: 08; 
  Đ3: TH: 01;        Đ4: BL: 02, TH: 01)
· DS bảng điểm:
Đ1: 50, Đ2: 49, Đ3: 48 
và 03 TNH (Đ2, Đ3, Đ4)
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK
· Điểm:

Không có điểm
2) Lớp 13CĐ-ĐT

· DS phần mềm: 
ĐT1: 62, ĐT2: 60


· DS bảng điểm:
ĐT1: 62, ĐT2: 60 

và 02 TNH (1,4)
13CĐ-ĐT1:
· Tên học phần, số tín chỉ:
SAI
· Điểm:

Không có điểm 
13CĐ-ĐT2:
OK
3) Lớp 13CĐ-NL 

· DS phần mềm: NL1: 28, NL2: 28 

· DS bảng điểm: NL1: 28, NL2: 28 

· Tên học phần, số tín chỉ:
OK
· Điểm: 

OK

4) Lớp 13CĐ-CK 
· DS phần mềm: CK1: 45, CK2: 47, CK3: 43, CK4: 43, CK5: 44
· DS bảng điểm: CK1: 45, CK2: 47, CK3: 43, CK4: 43, CK5: 44  + 02 TNH (2,3)
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK
· Điểm:

OK

5) Lớp 13CĐ-Ô

· DS phần mềm: Ô1: 44, Ô2: 43, Ô3: 44, Ô4: 51 

(Thiếu 01SV)
· DS bảng điểm: Ô1: 44, Ô2: 44, Ô3: 44, Ô4: 51 

+ 01TNH (3)
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK 

· Điểm:

OK

6) Lớp 13CĐ-M: 

· DS phần mềm: 57

· DS bảng điểm: 57 + 01 TNH
· Tên học phần, số tín chỉ:
Dư 02 học phần: Quảng cáo xúc tiến thương mại, Môi trường và con người. 

· Điểm:

OK
7) Lớp 13CĐ-TP1,2: 

· DS phần mềm: TP1: 40, TP2: 33  

· DS bảng điểm: TP1: 40, TP2: 33 

· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK

8) Lớp 13CĐ-TM1,2: 

· DS phần mềm: TM1: 38, TM2: 38 
· DS bảng điểm: TM1: 38, TM2: 38  + 01TNH (1)
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK
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KẾT QUẢ KIỂM DÒ ĐIỂM TRÊN PHẦN MỀM

KHÓA 2014CĐ   Học kỳ 1/2014-2015

CHƯA DÒ ĐIỂM GDTC1
1) 14CĐ-ĐT

· DS phần mềm:
ĐT1: 51, 
ĐT2: 55
· DS bảng điểm: 
ĐT1: 52, 
ĐT2: 55
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK 

2) 14CĐ-Đ

· DS phần mềm:
Đ1: 51, 
Đ2: 48
· DS bảng điểm:
Đ1: 51, 
Đ2: 48
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK

3) 14CĐ-NL

· DS phần mềm:
39
· DS bảng điểm: 
39
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK

4) 14CĐ-CK

· DS phần mềm:
CK1:46,
CK2: 46,
CK3: 43,
CK4: 44
· DS bảng điểm:
CK1:46,
CK2: 46,
CK3: 43,
CK4: 44
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK

· Điểm:

OK

5) 14CĐ-Ô

· DS phần mềm:
Ô1: 54,
Ô2: 53,
Ô3: 55,
Ô4: 57,
Ô5: 52.
· DS bảng điểm:
Ô1: 54,
Ô2: 55,
Ô3: 55,
Ô4: 57,
Ô5: 54.
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK
· Điểm:

OK
(Lớp Ô1: SV Nguyễn Trường An không có điểm môn Lý ; Lớp Ô2: không có 02 SV: Ngô Hoàng Hải và Ngô Quốc Hão ; Lớp Ô3: Phạm Duy Tường không có điểm)
6) 14CĐ-M

· DS phần mềm:
38
· DS bảng điểm:
38
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK
· Điểm:

OK

7) 14CĐ-TP

· DS phần mềm:
TP1: 38,
TP2: 36
· DS bảng điểm:
TP1: 38,
TP2: 36
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK
· Điểm:

OK

8) 14CĐ-TM

· DS phần mềm:
30
· DS bảng điểm:
30
· Tên học phần, số tín chỉ:
OK
· Điểm:

OK
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SẾP PHÂN CÔNG KIỂM DÒ ĐIỂM TRÊN PHẦN MỀM (Thứ bảy 30/5/2015)

Khóa 2013CĐ

· HK I/2013 – 2014: 

Thịnh

· HK II/2013 – 2014: 

C.Ly

· HK I/2014 – 2015: 

Hùng

Khóa 2014CĐ

· HK I/2014 – 2015: 

Khánh

Khóa 2013TC

· HK I/13-14: 

Phương

· HK II/13-14: 

Phương

Khóa 2014TC

· HK I/14-15: 

Phương

THẢO: 
Tổng hợp cao đẳng, báo cáo A.Sĩ ngày thứ Năm 04/6/2015
THƠ: 

Tổng hợp TCCN
